
GIÁ CƯỚC GỬI HÀNG SÀI GÒN HÀ NỘI

GIÁ CƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG NẶNG (1M3 < 300KG)

Nơi đi Nơi đến
Số lượng hàng < 2 tấn
(cước tàu + xe lấy + xe

giao)

Số lượng hàng > 2 tấn
(cước trọn gói)

Ga Sóng Thần Ga Giáp Bát 1.000đ/kg (cước tàu) 1.000đ/kg

Ga Sóng Thần Kho Hà Nội
1.000đ/kg (cước tàu) +

400.000đ đến 500.000đ
xe giao

1.200đ/kg

Kho TpHCM Ga Giáp Bát
1.000đ/kg (cước tàu) +

400.000đ đến 500.000đ
xe lấy 1.200đ/kg

Kho TpHCM Kho Hà Nội

1.000đ/kg (cước tàu) +
400.000đ đến 500.000đ
xe lấy + 400.000đ đến

500.000đ xe giao

1.400đ/kg

GIÁ CƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG NHẸ (1M3 > 300KG)

Nơi đi Nơi đến

Số lượng hàng <
10m3

(cước tàu + xe lấy +
xe giao)

Số lượng hàng >
10m3

(cước trọn gói)

Ga Sóng Thần Ga Giáp Bát 360.000đ/m3 (cước tàu) 360.000đ/m3

Ga Sóng Thần Kho Hà Nội
360.000đ/m3 (cước tàu) +
400.000đ đến 500.000đ

xe giao
410.000đ/m3

Kho TpHCM Ga Giáp Bát
360.000đ/m3 (cước tàu) +
400.000đ đến 500.000đ

xe lấy
410.000đ/m3

Kho TpHCM Kho Hà Nội

360.000đ/m3 (cước tàu) +
400.000đ đến 500.000đ
xe lấy + 400.000đ đến

500.000đ xe giao

460.000đ/m3
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GIÁ CƯỚC GỬI XE MÁY SÀI GÒN HÀ NỘI

NƠI ĐI NƠI ĐẾN XE TAY SỐ XE TAY GA
XE PHÂN
KHỐI LỚN

√ Ga √ Ga 700.000 VNĐ 800.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

√ Ga √ Kho 1.100.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ

√ Kho √ Ga 1.100.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ 1.850.000 VNĐ

√ Kho √ Kho 1.500.000 VNĐ 1.600.000 VNĐ 2.250.000 VNĐ
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